
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Mã sinh 

viên
Họ tên Ngày sinh Lớp Tên môn học

Số 

TC
Học phí

Miễn 

/ giảm

Học phí 

phải 

thanh 

10050515 Nông Đình Mẫn 04/10/1991 QH-2010-E TCNH Kinh tế vĩ mô 3  930,000  930,000 

10050515 Nông Đình Mẫn 04/10/1991 QH-2010-E TCNH Bóng rổ 1  255,000  255,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Nguyên lý marketing 3  930,000  930,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu 3  930,000  930,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Các thị trường và định chế tài chính 3  930,000  930,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Quản trị ngân hàng thương mại 3  930,000  930,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Pháp luật tài chính ngân hàng 3  930,000  930,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE
Tài chính trong mua bán và sáp nhập 

doanh nghiệp
3  930,000  930,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Quản lý đầu tư 3  930,000  930,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Tín dụng ngân hàng 3  930,000  930,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Kinh tế thể chế 3  615,000  615,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Thanh toán quốc tế 3  930,000  930,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Kinh tế học về chi phí giao dịch 3  615,000  615,000 

11050181 Nguyễn Ngọc Tiến 02/19/1993 QH-2011-E KINHTE Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3  615,000  615,000 

11053116 Tạ Thị  Phương 03/14/1992 QH-2011-E KTĐN-LK Tài chính quốc tế 3  930,000  930,000 

11053137 Hoa Huyền Trang 02/25/1991 QH-2011-E KTĐN-LK Kinh tế vĩ mô chuyên sâu ** 4

 

1,240,00

0 

 

1,240,000 

11050330 Nguyễn Diệu Linh 07/07/1993 QH-2011-E KTQT Tiếng Anh A2 5  -   

11050330 Nguyễn Diệu Linh 07/07/1993 QH-2011-E KTQT Tiếng Anh B1 5  -   

11050232 Nguyễn Trọng Vinh 10/04/1993 QH-2011-E QTKD Khóa luận tốt nghiệp 7

 

1,995,00

0 

 

1,995,000 
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